CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

- Địa điểm thực hiện: Số 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư đồ nước phục vụ sửa chữa hệ thống cấp - thoát nước thuộc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

- Giá gói thầu: 5.736.576.080 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm tám mươi đồng).

· Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

· Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

· Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
 Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a. Yêu cầu đối với hàng hóa dự thầu

- Nhà thầu phải chào đầy đủ danh mục, chủng loại, số lượng hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Mới 100%, chưa qua sử dụng;

+ Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

+ Bảo đảm chất lượng, an toàn trong quá trình sử dụng;

+ Phù hợp với mục đích sử dụng và điều kiện vận hành thực tế tại bệnh viện;

+ Không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên hàng hóa;

+ Ký mã hiệu/model (nếu có);

+ Hãng sản xuất;

+ Nước sản xuất;

+ Thông số kỹ thuật;

+ Quy cách đóng gói (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

b. Tài liệu chứng minh kỹ thuật

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu, bao gồm một hoặc các tài liệu sau:

+ Catalogue;

+ Datasheet;

+ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất;

+ Chứng nhận chất lượng;

+ Hoặc tài liệu tương đương khác.

- Tài liệu kỹ thuật phải thể hiện được các thông số cơ bản của hàng hóa dự thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm đánh dấu (highlight) hoặc ghi chú rõ nội dung đáp ứng trong tài liệu kỹ thuật để phục vụ công tác đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Trường hợp tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm bản dịch tiếng Việt để thuận tiện trong quá trình đánh giá.

c. Nguyên tắc đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật

- Các thông số kỹ thuật quy định trong E-HSMT là mức yêu cầu tối thiểu.

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu của E-HSMT nhưng phải bảo đảm:

+ Không làm thay đổi mục đích sử dụng;

+ Không làm ảnh hưởng khả năng vận hành, sửa chữa hoặc thay thế;

+ Tương thích với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

+ Không làm phát sinh chi phí vận hành bất hợp lý.

- Trường hợp E-HSMT có viện dẫn nhãn hiệu, catalog, xuất xứ hoặc nhà sản xuất cụ thể nhằm mục đích tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật thì được hiểu kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”.

- Nhà thầu có trách nhiệm chứng minh tính tương đương của hàng hóa dự thầu.

1.3. Yêu cầu về cung cấp hàng hóa

a. Yêu cầu về tiến độ cung cấp

- Nhà thầu phải bảo đảm đầy đủ nguồn hàng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Khi phát sinh nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cung cấp hàng hóa bằng văn bản, email hoặc hình thức liên lạc hợp lệ khác.

- Sau khi nhận được yêu cầu, Nhà thầu phải xác nhận:

+ Chủng loại hàng hóa;

+ Số lượng;

+ Thời gian giao hàng.

- Đối với các mặt hàng thông dụng, thời gian cung cấp hàng hóa không quá 48 giờ đến 72 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đối với trường hợp khẩn cấp hoặc yêu cầu đặc biệt, Nhà thầu phải phối hợp với Chủ đầu tư để ưu tiên cung cấp trong thời gian sớm nhất.

b. Địa điểm giao hàng

- Địa điểm giao hàng:

+ Kho vật tư của Chủ đầu tư;

+ Hoặc địa điểm khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong từng đợt cung cấp.

- Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản và các chi phí liên quan đến việc giao hàng do Nhà thầu chịu.

c. Yêu cầu khi giao hàng

- Hàng hóa khi giao phải:

+ Đúng chủng loại, quy cách và số lượng;

+ Bảo đảm nguyên vẹn, không hư hỏng;

+ Có nhãn mác hoặc thông tin nhận diện hàng hóa (nếu có);

+ Có đầy đủ chứng từ giao nhận theo quy định.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa:

+ Không đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Không đúng xuất xứ đã kê khai;

+ Kém chất lượng;

+ Hư hỏng hoặc không bảo đảm điều kiện sử dụng.

1.4. Yêu cầu về bảo hành, đổi trả
- Nhà thầu có trách nhiệm đổi trả các hàng hóa bị lỗi kỹ thuật, hư hỏng hoặc không phù hợp yêu cầu trong quá trình sử dụng.

- Thời gian xử lý đổi trả không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

1.5. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với từng mặt hàng

Tóm tắt thông số kỹ thuật tham khảo của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật (đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn) và các tiêu chuẩn sau đây:
	Stt
	Tên hàng hóa 
	Quy cách, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật
(Phù hợp tiêu chuẩn sản xuất của nhà sản xuất hoặc tiêu chuẩn tương đương)

	01
	Co vuông PVC Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đường kính: 21mm
- Áp lực: ≥ 15PN
- Độ dày: ≥ 3mm

	02
	Co vuông PVC Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

- Áp lực: ≥ 15PN
- Độ dày: ≥ 3mm

	03
	Co vuông PVC Ø 34mm 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Độ dày: ≥ 3mm

	04
	Co vuông PVC Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42mm

- Áp lực: ≥ 12PN

- Độ dày: ≥ 3mm

	05
	Co vuông PVC Ø 49mm 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

- Áp lực: ≥ 12PN

- Độ dày: ≥ 3mm

	06
	Co vuông PVC Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Áp lực: ≥ 12PN

- Độ dày: ≥ 3,2mm

	07
	Co vuông PVC Ø 75mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 75mm

- Áp lực: ≥ 12PN

- Độ dày: ≥ 3,5mm

	08
	Co vuông PVC Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Áp lực: ≥ 12PN

- Độ dày: ≥ 4mm

	09
	Co vuông PVC Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 114mm

- Áp lực: ≥ 9PN

- Độ dày: ≥ 4,5mm

	10
	Co vuông PVC Ø 168mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168mm

- Áp lực: ≥ 6PN

- Độ dày: ≥ 5mm

	11
	Co vuông PVC Ø 90/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: ≥ 90mm

- Độ dày: ≥ 3.4mm

	12
	Co lơi PVC Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 21mm

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	13
	Co lơi PVC Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 27mm

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	14
	Co lơi PVC Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 34mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	15
	Co lơi PVC Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 42mm

- Độ dày: ≥ 3mm

Áp lực: ≥ 15PN

	16
	Co lơi PVC Ø 49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 49mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	17
	Co lơi PVC Ø 75mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 75mm

- Độ dày: ≥ 3,5mm

- Áp lực: ≥ 12,5PN

	18
	Co lơi PVC Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 60mm

- Độ dày: ≥ 3,2mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	19
	Co lơi PVC Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 90mm

- Độ dày: ≥ 4mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	20
	Co lơi PVC Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co lơi gốc 45o
- Đường kính: 114mm

- Độ dày: ≥ 4,5mm

- Áp lực: ≥ 9PN

	21
	Co răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau

- Đường kính: 21mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Co gốc: 90o 

	22
	Co răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau

- Đường kính: 27mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Co gốc: 90o

	23
	Co răng trong + ngoài Ø 21/27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau

- Đường kính: 21/27mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Co gốc: 90o


	24
	Co răng trong  PVC Ø 49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Co gốc: 90o


	25
	Co răng trong Ø 21/Ống 20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Co gốc: 90o
- Đường kính: 21mm

- Đường kính ống: 20mm

	26
	Co răng trong Ø 21/Ống 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Co gốc: 90o
- Đường kính: 21mm

- Đường kính ống: 25mm

	27
	Co răng ngoài Ø 21/Ống 20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Co gốc: 90o
- Đường kính: 21mm

- Đường kính ống: 20mm

	28
	Co răng ngoài Ø 21/Ống 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR
- Co gốc: 90o
- Đường kính: 21mm

- Đường kính ống: 25mm

	29
	Chữ Y Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 12PN 

	30
	Y Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 6PN

	31
	Co răng trong + ngoài Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

- Độ dày: ≥ 3mm
- Co gốc: 90o


	32
	Co răng trong + ngoài Ø 34/27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC

- Đường kính: 34/27mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Co gốc: 90o


	33
	Co răng trong Ø 21/25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Co gốc: 90o
- Đường kính: 21mm

- Đường kính ống: 25mm

	34
	Co răng ngoài Ø 27/25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Co gốc: 90o

- Đường kính: 27mm

- Đường kính ống: 25mm

	35
	Co Ø 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Loại: Co gốc 90o
- Đường kính: 25mm

- Độ dày: 3mm

- Áp lực: ≥ 20PN

	36
	Co Ø 32mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Loại: Co gốc 90o
- Đường kính: 32mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 20PN

	37
	Co vuông PVC Ø 90/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Độ dày: ≥ 3.4mm

	38
	Co Ø 90/42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Độ dày: ≥ 4.2mm

	39
	Co Ø 168mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Co vuông góc 90o
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168mm

- Áp lực: ≥ 6PN

- Độ dày: ≥ 5mm

	40
	Co răng ngoài Ø 27/21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau

- Đường kính răng: 27mm

- Đường kính ống: 21mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	41
	Co răng trong Ø 21/27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau

- Đường kính răng: 21mm

- Đường kính ống: 27mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	42
	Co răng trong Ø 21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau

- Đường kính: 21mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	43
	Rút Ø 90/60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính nối: 90mm

- Đường kính ống 60mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	44
	Nối PVC Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	45
	Nối  PVC Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	46
	Nối  PVC Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	47
	Nối  PVC Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	48
	Nối  PVC Ø 49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

- Độ dày: ≥ 3mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	49
	Nối  PVC Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Độ dày: ≥ 3,2mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	50
	Nối  PVC Ø 75mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 75mm

- Độ dày: ≥ 3,5mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	51
	Nối  PVC Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Độ dày: ≥  3,5mm

- Áp lực: ≥  12PN

	52
	Nối  PVC Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 114mm

- Độ dày: ≥ 4mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	53
	Nối  PVC Ø 168mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168mm

- Độ dày: ≥ 5mm

- Áp lực: ≥ 6PN

	54
	Nối Rút  PVC 60/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Nối trơn

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60/34mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	55
	Nối Ø 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Loại: Nối trơn

- Đường kính: 25mm

- Áp lực: ≥ 20PN

	56
	Đầu răng trong Ø 21/Ống 20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính đầu răng: 21mm

- Đường kính ống: 20mm

	57
	Đầu răng trong Ø 27/Ống 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựac PPR

- Đường kính đầu răng: 27mm

- Đường kính ống: 25mm

	58
	Đầu răng ngoài Ø 21/Ống 20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính đầu răng: 21mm

- Đường kính ống: 20mm

	59
	Đầu răng ngoài Ø 27/Ống 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính đầu răng: 27mm

- Đường kính ống: 25mm

	60
	Đầu răng trong Ø 34/27mm 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, đầu ren làm bằng nhựa

- Đường kính đấu răng: 34mm

- Đường kính ống: 27mm

	61
	Đầu răng trong Ø 21/27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, đầu ren làm bằng thau

- Đường kính đấu răng: 21mm

- Đường kính ống: 27mm

	62
	Đầu răng trong Ø34/32mm (PPR + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren làm bằng thau

- Đường kính ren: 32mm

	63
	Đầu răng trong Ø21/20mm (PPR + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren làm bằng thau

- Đường kính ren: 20mm

	64
	Đầu răng trong Ø 27/20mm (PPR + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren làm bằng thau

- Đường kính ren: 27mm

- Đường kính ống: 20mm

	65
	Đầu răng trong Ø 21/25mm (PPR + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren làm bằng thau

- Đường kính ren: 21mm

- Đường kính ống: 25mm

	66
	Đầu răng ngoài Ø 21mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thau

- Đường kính ren: 21mm

	67
	Đầu răng ngoài Ø 27mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thau

- Đường kính ren: 27mm



	68
	Đầu răng ngoài Ø 34mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Hàng gia công

- Chất liệu: Thau

- Đường kính ren: 34mm

	69
	Đầu răng ngoài Ø 20mm (PPR + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren thau

- Đường kính: 20mm

	70
	Đầu răng ngoài Ø 27/20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren thau

- Đường kính ren: 27mm

- Đường kính ống: 20mm

	71
	Đầu răng trong và ngoài Ø 21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 21mm

	72
	Đầu răng ngoài Ø 21/27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính ren: 21mm

- Đường kính ống: 27mm

	73
	Đầu răng trong và ngoài Ø 27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 27mm

	74
	Đầu răng trong và ngoài Ø 34mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 34mm

	75
	Đầu răng trong và ngoài Ø 42mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 42mm

	76
	Đầu răng ngoài Ø 42/34mm (PVC)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân và ren lằm bằng nhựa

- Đường kính ren: 42mm

- Đường kính ống: 34mm

	77
	Đầu răng trong và ngoài Ø 49mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 49mm

	78
	Đầu răng trong và ngoài Ø 60mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 60mm

	79
	Đầu răng trong và ngoài Ø 75mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 75mm

	80
	Đầu răng trong và ngoài Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

	81
	Đầu răng trong và ngoài Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 114mm

	82
	Đầu răng trong và ngoài Ø 168mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168mm

	83
	Đầu răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 21mm

	84
	Đầu răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 27mm

	85
	Đầu răng ngoài Ø 21/27mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thau

- Đường kính ren: 21mm

- Đường kính ống: 27mm

	86
	Đầu răng trong Ø 27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 27mm

	87
	Đầu răng trong Ø 49/34 (PVC)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa

- Đường kính ren: 49mm

- Đường kính ống: 34mm

	88
	Đầu răng trong Ø 27/34 (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính ren: 27mm

- Đường kính ống: 34mm

	89
	Đầu nối 2 đầu răng ngoài Ø 21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Hàng gia công

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 21mm

	90
	Tê răng ngoài Ø 21/27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính ống: 27mm

- Đường kính ren: 21mm

	91
	Tê PVC Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

	92
	Tê PVC Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

	93
	Tê PVC Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

	94
	Tê PVC Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42mm

	95
	Tê PVC Ø 49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

	96
	Tê PVC Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

	97
	Tê PVC Ø 60/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60/34mm

- Loại: Tê giảm

	98
	Tê PVC Ø 75mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 75mm

	99
	Tê PVC Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

	100
	Tê PVC Ø 90/42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90/42mm

- Loại: Tê giảm

	101
	Tê PVC Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 114mm

	102
	Tê PVC Ø 168mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168mm

	103
	Tê răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 21mm

	104
	Tê răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 27mm

	105
	Tê răng trong + ngoài Ø 34mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 34mm

	106
	Tê răng trong + ngoài Ø 42mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 42mm

	107
	Tê răng trong + ngoài Ø 49mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 49mm

	108
	Tê răng trong + ngoài Ø 60mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 60mm

	109
	Tê răng trong + ngoài Ø 75mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 75mm

	110
	Tê răng trong + ngoài Ø 90mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 90mm

	111
	Tê răng trong + ngoài Ø 114mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 114mm

	112
	Tê răng trong Ø 21/25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 21/25mm

- Áp lực: ≥ 20PN

	113
	Tê Ø 20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 20mm

- Áp lực: ≥ 20PN


	114
	Tê Ø 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 25mm

- Áp lực: ≥ 20PN

	115
	Tê răng trong Ø 32mm (PPR + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren thau

- Đường kính: 32mm

	116
	Tê cầu inox
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Hàng gia công

- Chất liệu: Inox 304

- Kích thước ren: 21mm

	117
	Bít răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	118
	Bít răng trong + ngoài Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	119
	Bít (PVC) Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	120
	Bít (PVC) Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	121
	Bít (PVC) Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	122
	Bít (PVC) Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	123
	Bít (PVC) Ø 49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	124
	Bít (PVC) Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	125
	Bít (PVC) Ø 75mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 75mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	126
	Bít (PVC) Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Áp lực: ≥  12PN

	127
	Bít (PVC) xả ren Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Bít xả ren ngoài

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Áp lực: ≥  6PN

	128
	Bít (PVC) Ø 76mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 76mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	129
	Bít (PVC) Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Áp lực: ≥  12PN

	130
	Bít xả ren Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Bít xả ren ngoài

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Áp lực: ≥ 6PN

	131
	Bít Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 114mm

- Áp lực: ≥ 9PN

	132
	Bít (PVC) xả ren Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 114mm

- Áp lực: ≥ 9PN

	133
	Bít (PVC) Ø 168mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168mm

- Áp lực: ≥ 10PN

	134
	Bít (PVC) Ø 200mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 200mm ~ 220mm

- Áp lực: ≥  6PN

	135
	Ống PVC Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

- Độ dày: ≥ 1,7mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 15PN

	136
	Ống PVC Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

- Độ dày: ≥ 1,9mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 15PN

	137
	Ống PVC Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

- Độ dày: ≥ 2,2mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 15PN

	138
	Ống PVC Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42mm

- Độ dày: ≥ 2,2mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 12PN

	139
	Ống PVC Ø 49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

- Độ dày: ≥ 2,5mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 12PN

	140
	Ống PVC Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Độ dày: ≥ 2,5mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥  9PN

	141
	Ống PVC Ø 75mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 75mm

- Độ dày: ≥ 2,2mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 6PN

	142
	Ống PVC Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Độ dày: ≥ 2,6mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 6PN

	143
	Ống PVC Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 114mm

- Độ dày: ≥ 3,1mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 6PN

	144
	Ống PVC Ø 140mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 140mm

- Độ dày: ≥ 6,7mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 10PN

	145
	Ống PVC Ø 168mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168mm

- Độ dày: ≥  6,6mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 9PN

	146
	Ống PVC Ø 200mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 200mm

- Độ dày: ≥ 9,6mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 10PN

	147
	Ống PVC Ø 200 x 6,2mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

-Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 200mm

- Độ dày: ≥ 6,2mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 6PN

	148
	Ống Ø 20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 20mm

- Độ dày: ≥ 3,4mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	149
	Ống Ø 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính: 25mm

- Độ dày: ≥ 4,2mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	150
	Ống Ø 32mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính: 32mm

- Độ dày: ≥ 5,4mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	151
	Ống Ø 40mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

· Đường kính: 40mm

· Độ dày: 6,7mm

· Chiều dài: 4m

Áp lực: 20PN

	152
	Ống Ø 50mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính: 50mm

- Độ dày: ≥ 8,3mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	153
	Ống Ø 63mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính: 63mm

- Độ dày: ≥ 10,5mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	154
	Ống Ø 75mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính: 75mm

- Độ dày: ≥ 12,5mm

- Chiều dài: ≥ 4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	155
	Ống Ø 90mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính: 90mm

- Độ dày: ≥ 15mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	156
	Ống Ø 110mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính: 110mm

- Độ dày: ≥ 18,3mm

- Chiều dài: ≥  4m

- Áp lực: ≥ 20PN

	157
	Ống dẻo Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC lưới dẻo

- Đường kính: 27mm

- Độ dày: (1 – 2)mm

- Quy cách: ≥ 50m/cuộn

	158
	Ống dẻo Ø 20 - 25mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC lưới dẻo

- Đường kính: (20 – 25)mm

- Độ dày: (1 – 2)mm

- Quy cách: ≥ 50m/cuộn

	159
	Van Ø 20mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 20mm

- Loại: Van gạt

- Áp lực: ≥ 20PN

	160
	Van Ø 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 25mm

- Loại: Van gạt

- Áp lực: ≥  20PN

	161
	Van Ø 32mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 32mm

- Loại: Van gạt

- Áp lực: ≥ 20PN

	162
	Van Ø 21mm PVC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	163
	Van Ø 27mm PVC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	164
	Van Ø 34mm PVC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	165
	Van Ø 42mm PVC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	166
	Van Ø 49mm PVC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	167
	Van Ø 60mm PVC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Áp lực: ≥  12PN

	168
	Van Ø 90mm PVC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: VJR90

hoặc tương đương

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Áp lực: ≥ 12PN

	169
	Van Ø 21mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng thau

- Đường kính: 21mm

	170
	Van Ø 27mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng thau

- Đường kính: 27mm

	171
	Van Ø 34mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất
- Chất liệu: Đồng thau
- Đường kính: 34mm

	172
	Van 1 chiều thau Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng thau

- Loại: Van 1 chiều lá lật

- Đường kính: 60mm

	173
	Van đồng lật 1 chiều Ø 34
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng thau

- Loại: Van 1 chiều lá lật

- Đường kính: 34mm

	174
	Van cấp nước bồn cầu
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: HF9B208A hoặc tương đương

- Lượng nước xả: ≥ 4,8L/ 3L

	175
	Van bi tay gạt Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng

- Đường kính: 21mm

	176
	Van bi tay gạt Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng

- Đường kính: 27mm

	177
	Van bi tay gạt  Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng

- Đường kính: 34mm

	178
	Van tay gạt inox Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: IV603G hoặc tương đương

- Chất liệu: Inox 304

- Đường kính: 60mm

- Loại: Van khoá

	179
	Van tay gạt 2 Đầu răng trong Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng

- Đường kính: 21mm

	180
	Rắc Co nhựa (PVC) Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	181
	Rắc Co nhựa (PVC) Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	182
	Rắc Co nhựa (PVC) Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	183
	Rắc Co Ø 25mm PPR
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đường kính: 25mm

- Áp lực: ≥ 20PN

	184
	Rắc Co (PVC) Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	185
	Rắc Co (PVC) Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

- Áp lực: ≥ 15PN

	186
	Rút (PVC) Ø 21/27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21/27mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	187
	Rút (PVC) Ø 21/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 21/34mm

- Áp lực: ≥  15PN

- Loại: Nối rút trơn

	188
	Rút (PVC) Ø 42/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42/34mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	189
	Rút (PVC) Ø 42/60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42/60mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	190
	Rút (PVC) Ø 49/60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 49/60mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	191
	Rút (PVC) Ø 75/114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 75/114mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	192
	Rút (PVC) Ø 75/60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 75/60mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	193
	Rút (PVC) Ø 90/114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90/114mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	194
	Rút (PVC) Ø 42/49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 42/49mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	195
	Rút (PVC) Ø 168/114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 168/114mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	196
	Rút (PVC) Ø 27/42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27/42mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	197
	Rút (PVC) Ø 27/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27/34mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	198
	Rút (PVC) Ø 34/49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 34/49mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	199
	Rút (PVC) Ø 27/60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27/60mm

- Áp lực: ≥  15PN

- Loại: Nối rút trơn

	200
	Rút (PVC) Ø 90/34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90/34mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	201
	Rút (PVC) Ø 90/60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90/60mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	202
	Rút (PVC) Ø 90/42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 90/42mm

- Áp lực: ≥ 15PN

- Loại: Nối rút trơn

	203
	Vòi lavabo cao (lò xo)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Model tham khảo: B061CU hoặc tương đương

- Loại: Vòi lavabo cao kiểu lò xo, gắn chậu

- Chất liệu thân vòi: Đồng mạ Crom – Niken hoặc tương đương

- Bề mặt hoàn thiện nhẵn, chống ăn mòn, chống gỉ sét

- Cơ chế đóng/mở: Tay gạt đơn (gật gù) hoặc tương đương

- Chế độ sử dụng: Nước lạnh

- Kích thước tham khảo (H x H1 x L): khoảng 316 x 271 x 109 mm hoặc tương đương

- Áp lực nước làm việc phù hợp: 0,05 MPa đến 0,75 MPa hoặc tương đương

- Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đồng bộ

	204
	Vòi lavabo cao (thường)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Model tham khảo: LB611 hoặc tương đương.

- Loại: Vòi lavabo gắn chậu, tay gạt đơn hoặc tương đương.

- Chất liệu thân vòi: Inox 304 hoặc hợp kim đồng mạ Cr/Ni tương đương.

- Bề mặt hoàn thiện nhẵn, chống ăn mòn, chống gỉ sét.

- Sử dụng cho hệ thống cấp nước lavabo thông dụng.

- Áp lực nước làm việc phù hợp: 0,05 MPa đến 0,75 MPa hoặc tương đương.

- Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đồng bộ.

	205
	Vòi lavabo hơi tự động ngắt
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Model tham khảo: LFV-P02B hoặc tương đương

- Loại: Vòi lavabo nhấn hơi tự động ngắt

- Chất liệu thân vòi: Inox hoặc đồng mạ Cr/Ni

- Bề mặt hoàn thiện nhẵn, chống ăn mòn, chống gỉ sét

- Có chức năng tự động ngắt nước sau khi sử dụng

- Áp lực nước làm việc: 0,05 MPa đến 0,75 MPa hoặc tương đương

- Phù hợp lắp đặt cho lavabo thông dụng tại bệnh viện

- Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đồng bộ

	206
	Vòi rumine tay gạt Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân đồng, tay vòi thép mạ crom

- Đường kính: 21mm

- Áp lực: ≥ 10PN

	207
	Vòi rumine tay gạt Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất
- Chất liệu: Thân đồng, tay vòi thép mạ crom
- Đường kính: 27mm
- Áp lực: ≥  10PN

	208
	Van khoá máy lọc nước uống nóng lạnh
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt

- Màu sắc: Xanh (nước lạnh), Đỏ (nước nóng)

	209
	Vòi máy lọc nước RO
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Loại vòi: Vòi gạt

	210
	Khâu răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 21mm

	211
	Khâu răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau

- Đường kính: 27mm

	212
	Khâu răng trong + ngoài Ø 34mm (PVC)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC

- Đường kính: 34mm

	213
	Khâu răng trong + ngoài Ø 42mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC

- Đường kính: 42mm

	214
	Khâu răng trong + ngoài Ø 49mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC

- Đường kính: 49mm

	215
	Khâu răng trong + ngoài Ø 60mm (PVC + thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

	216
	Móc inox Ø 21mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 21mm

	217
	Móc inox Ø 27mm 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 27mm

	218
	Móc PVC  Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 27mm

	219
	Móc inox Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 34mm

	220
	Móc inox  Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 42mm

	221
	Móc inox  Ø 49mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 49mm

	222
	Móc inox Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 60mm

	223
	Móc inox Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 90mm

	224
	Móc inox Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Đường kính: 114mm

	225
	Luppe Ø 60mm (thau)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: MIHA0141-DN50 hoặc tương đương
- Chất liệu: Rọ đồng

- Đường kính: 60mm

- Đường kính danh nghĩa: 50mm

- Kích thước: (110 x 14,5 x 72,5 x 64)mm

	226
	Luppe Ø 60mm (nhựa)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

	227
	Luppe thau Ø 75mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: MIHA0141-DN65

 hoặc tương đương
- Chất liệu: Rọ đồng

- Đường kính: 75mm

- Đường kính danh nghĩa: 65mm

- Kích thước: (140 x 14,5 x 96 x 80) mm

	228
	Luppe thau Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: MIHA0141-DN80

 hoặc tương đương
- Chất liệu: Rọ đồng

- Đường kính: 90mm

- Đường kính danh nghĩa: 80mm

- Kích thước: (150 x 14,5 x 107 x 93) mm

	229
	Luppe thau Ø 114mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: MIHA0141-DN100

 hoặc tương đương
- Chất liệu: Rọ đồng

- Đường kính: 114mm

- Đường kính danh nghĩa: 100mm

- Kích thước: (181 x 14,5 x 134 x 120)mm

	230
	Bồn tiểu nam
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: U-116V hoặc tương đương
- Loại: Bồn treo

- Chất liệu: Sứ

- Kích thước: (280 x 285 x 375)mm

	231
	Bồn cầu 2 nút nhấn
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: C-504VAN hoặc tương đương
- Loại: Bàn cầu 2 khối

- Chất liệu: Sứ

- Hai mức xả tiết kiệm nước: ≥ 4,8L/ 3,0L (xả đại/ xả tiểu)

- Kích thước: (728 x 396 x 724)mm

	232
	Dao cắt ống Ø 21-34-42-60
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cỡ ống cắt được: (6 – 67)mm

- Thiết kế: Vòng bi

	233
	Máy hàn Ống PPR 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Điện áp sử dụng: 220-240V~50/60Hz

- Nguồn vào: 800/1.500W

- Khả năng hàn ống: Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm

- Điều chỉnh nhiệt: 0-300°C

	234
	Bass lavabo
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thép không gỉ

	235
	Chậu rửa chén đôi inox 304
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox

- Dày: ≥ 2,2mm

- Kích thước (D x R): (82 x 45)cm

- Kích thước khoét đá (D x R): (80 x 43)cm

- Loại: Bồn đôi

	236
	Vòi xịt vệ sinh
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Mã sản phẩm: CFV-102A hoặc tương đương
- Chất liệu: Bằng Nhựa

	237
	Lavabo sứ âm mặt đá
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: LT546XW hoặc tương đương
- Kích thước (L x W x H): (400 x 550 x 187)mm

- Loại: Chậu âm bàn

	238
	Lavabo sứ có chân treo
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: LHT300CR hoặc tương đương
- Chất liệu: Sứ cao cấp

- Kích thước (L x W x H): (430 x 500 x 485)mm

	239
	Mâm rửa chén 1 hộc lớn
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: HS-SSD8247 hoặc tương đương
- Chất liệu: Thép không gỉ

- Độ sâu bồn: ≥ 185 mm

- Độ dày: ≥ 0,8mm

- Kích thước chậu (D x R): (820 x 470)mm

- Kích thước mỗi bồn (D x R): (420 x 380)mm

- Kích thước cắt đá (D x R): (800 x 450)mm

	240
	Dây cấp nước cầu
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox 304

- Chiều dài: ≥ 60cm

- Loại: Dây cấp nước mềm

	241
	Dây cấp nước lavabo
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox 304

- Chiều dài: ≥ 60cm

- Loại: Dây cấp nước mềm

	242
	Dây cấp nước hai đầu tán thau
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox 304

- Chiều dài: ≥ 60cm

- Loại: Dây cấp nước mềm

	243
	Dây cấp nước Ø6mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PE

- Đường kính: 6mm

- Quy cách: ≥ 150m/cuộn

	244
	Dây sen tắm thường
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Hai đầu ốc: Đồng mạ Crom

- Vỏ ngoài: inox 201 mạ

- Lõi trong: EPDM class A

- Ti nối: đồng

	245
	Tay gạt cầu 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Mã hiệu tham khảo: Model: C918 VRN hoặc tương đương
- Chất liệu: Nhựa ABS, đồng

	246
	Xịt vệ sinh 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Áp lực nước : 0,05 MPa ~ 0,75 Mpa

- Chất liệu: Nhựa mạ Niken – Crom

- Lõi van: Đồng

- Cổ xoay: 360o

	247
	Xả bàn cầu
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh

	248
	Xả lavabo (ruột gà) chống hôi cao cấp
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa

- Chiều dài: ≥ 85cm

- Đường kính: ≥ 6cm

	249
	Xả bồn rửa chén
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox 304

- Đường kính bầu xả: 110mm

- Ống dẫn: Ruột gà mềm, co giãn linh hoạt dễ dàng lắp đặt

- Ống xã: Inox 304

	250
	Xả lavabo đôi inox 304
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Inox 304

- Đường kính bầu xả: 110mm

- Ống dẫn: Ruột gà mềm, co giãn linh hoạt dễ dàng lắp đặt

- Ống xã: Inox 304

	251
	Chân lavabo sứ đứng
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Sứ tráng men Ceramic

- Kích thước: (683 x 142 x 217)mm

	252
	Nắp bàn cầu Inax liền khối
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa ABS
 - Mã hiệu tham khảo: Dùng cho dòng bồn cầu: C&GC, C939VRN, C991VRN, C900VRN, C1017VRN, C909VRN, C918VRN, C1008VRN, C1035VRN, VRNC1135, VRNC2700,VRNC3003, VRNC4005 hoặc tương đương

	253
	Cóc xả bồn cầu
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa ABS + miếng mút silicon

	254
	Phao cơ Ø 27mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng

- Đường kính: 27mm
- Áp lực làm việc: ≥ 12bars

	255
	phao cơ Ø 34mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng

- Đường kính: 34mm
- Áp lực làm việc: ≥ 12bars

	256
	Phao cơ Ø 42mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Đồng

- Đường kính: 42mm
- Áp lực làm việc: 12bars

	257
	Ép bồn cầu Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Ốc ép bồn, ốc xiết bồn

- Chất liệu: Nhựa

- Đường kính: 60mm

	258
	Bồn nhựa đứng 5.000 lít
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Hạt Nhựa LLDPE

- Kích thước (C x R): ≥ (2.350 x 1.730)mm

- Đường kính nắp: ≥ 440mm

- Thể tích: ≥ 5.000l

- Loại: Bồn đứng

	259
	Bồn nhựa nằm 5.000 lít
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa

- Thể tích: ≥ 5.000l

- Loại: Bồn nằm

	260
	Keo dán 200gr
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Loại: Keo dán ống nhựa PVC

- Quy cách: 200g/lon

	261
	Cao su non
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Cao su non chống thấm 100%

- Quy cách: ≥ 10m/cuộn
- Ứng dụng: Quấn ống nước

	262
	Ron dây cấp nước
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Cao su/nhựa dẻo

- Đường kính: 21mm

- Quy cách: ≥ 10 cái/bọc

	263
	Con thỏ chống hôi Ø 60mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đường kính: 60mm

	264
	Con thỏ chống hôi Ø 90mm
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đường kính: 90mm

	265
	Lõi nước uống RO 123 (loại nhỏ)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính lõi: 110mm

- Chiều dài lõi: 255mm (10inch)

- Bao gồm: 1 lõi PP trắng, 1 lõi UDF xanh, 1 lõi lưới CTO

	266
	Lõi nước sinh hoạt RO 123 (loại lớn)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Đường kính lõi: 110mm

- Chiều dài lõi: 512mm (20inch)

- Bao gồm: 1 lõi PP trắng, 1 lõi UDF xanh, 1 lõi lưới CTO

	267
	Lọc RO dùng cho máy hấp
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Công suất lọc: ≈ 9,1m3/ngày (2.400 Gallon/ngày)

- Loại: Áp cao ≥ 225 Psi

- Số cấp lọc: 01 cấp

	268
	Lược rác chống hôi 20 x 20 (cm)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thép không gỉ

- Kích thước (D x R x S): (20 x 20 x 11,3)cm

- Đường kính lỗ thoát: 82cm

- Phù hợp: Ống có đường kính trong (DN) từ Ø100 - Ø190mm

	269
	Lược rác chống hôi 15 x 15 (cm)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thép không gỉ

- Kích thước (D x R x S): (15 x 15 x 12,2)cm

- Đường kính lỗ thoát: 82cm

- Phù hợp: Ống có đường kính trong (DN) từ Ø100 - Ø140mm

	270
	Lược rác chống hôi 12 x 12 (cm) D60/90/114
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Chất liệu: Thép không gỉ

- Kích thước (D x R x S): (12 x 12 x 0,83)cm

- Đường kính lỗ thoát: 55cm

- Phù hợp: Ống có đường kính trong (DN) từ Ø65 - Ø110mm

	271
	Dao cắt ống (21-34)
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cỡ ống cắt được: (6 – 67)mm

- Thiết kế: Vòng bi

	272
	Bình áp thép máy lọc nước RO
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Vật liệu: Thép không rỉ, chứa nước RO

- Áp xuất: 50-80psi

	273
	Bình áp nhựa máy lọc nước RO
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Vật liệu: Thép không rỉ, chứa nước RO

- Áp xuất: 10-16bar

	274
	Van áp cao
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Vật liệu: Nhựa PP

- Chức năng: đóng, ngắt áp lực ≥ 30psi

	275
	Van áp thấp
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Vật liệu: Nhựa PP

- Chức năng: ngắt, đóng áp lực ≤ 0,5psi

	276
	Sê nôi 24vDC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Vật liệu: Nhựa PP

- Chức năng: đóng, ngắt áp lực ≥ 30psi

	277
	Van cấp máy lọc 10 ly
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: Nhựa/họp kim khác

- Đường kính: 10mm

- Kích thước ren: 21mm

	278
	Van cấp máy lọc 6 ly
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: Nhựa/hơp kim khác

- Đường kính: 6mm

- Kích thước ren: 21mm

	279
	Van FLOW 500
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: Nhựa kỹ thuật

- Lưu lượng xả: ≥ 550ml/p

	280
	Van FLOW 300
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: Nhựa kỹ thuật

- Lưu lượng xả: ≥ 300ml/p

	281
	Co, Tê, Nối 10 ly
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: Nhựa/họp kim khác

- Đường kính: 10mm

	282 
	Co, Tê, Nối 6 ly
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: Nhựa pp

- Kích thước: 6mm

	283
	Phe cài 6 ly, 10 ly
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: Nhựa pp

- Kích thước: 6mm,10mm

	284
	Bơm tăng áp 24vDC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất
- Điện áp: ≥ 24vdc

- Lưu lượng: 1.2-1.8l/p

- Áp lực : 120-140psi

	285
	Bơm tăng áp 36vDC
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất
- Điện áp: ≥ 36vdc

- Lưu lượng: 3-4l/p

- Áp lực : 120-140psi

	286
	Màng RO 
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất
- Công suất lọc: 15-20l/h

- Khử muối: 96-98%

	287
	Màng RO loại đúc
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất
- Công suất lọc: 12-15l/h

- Khử muối: 96-98%

	288
	Nam châm từ máy nước nóng
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: nhựa PP chứa nam châm, dùng đóng mở công tắc từ hoặc

	289
	Biến trở 10k – 500k
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: hợp kim

- Dùng điều chỉnh công suất điện

	290
	Triac máy nước nóng 40A
	- Thương hiệu: Nhà thầu tự đề xuất 

- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất

- Cấu tạo: hợp kim

- Dùng điều chỉnh công suất thiết bị


1.3. Các yêu cầu khác: Không có

Mục 2. Bản vẽ (Không có bản vẽ)

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không áp dụng.
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